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Guaifenesin 100 mg Guaifenesin 100 mg
Oextromethorphan. HBr 15 mg + Dextromethorphan. HBr 15 mg

GMP-WHO}] pseudoephedrin HCl 30m GMP-WHO} pseudoephedrin. HCl 30mg
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GMP-WHO} Pseudoephedrin. HC|_ 30mg GMP-WHO Pseudoephedrin HCl 30mg
TV.PHARM SOK: TV.PHARM SOK
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Guaifenesin 100 mg Guaifenesin 100 mg
Dextromethorphan. HBr 15 mg ` Dextromethorphan. HBr 15 mg

GMP-WHO}] pseudoephedrin. Hcl 30mg GMP-WHO} pseudoephedrin. HCl 30mg
CTY CPDP TV.PHARM SDK: CTY CPDP TV.PHARM SDK:
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II. MẪU HỘP 2 VỈ:

Số lô SX:
Bảo quản nơi khô, không quá 30°C, tránh ánh sáng

Ngày SX:
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng MÔ

Để xa tẩm tay cửa trẻ em

Tiêu chuẩn áp dụng: T0C$ TV.Pharm pharmaceutical joint-stock company
27 - Dien Bien Phu - Ward 9 - Travinh City - Travinh Province

  

  

 

ve. Hộp 2 vỉ x 10 viên nang mềm
ab

|tusdin
LONG DOM  
     

   

 

    

 

  
  

 

 

  
  

   

  

   

YUIA BL UULL - QUA #41 dl - 6d - Dud vale dộg - ze `ÔUñp NS ugp Bugny oy Guo. wax -ONNG NJ} cêPHAN
wueud'AL Weyd d6np ugyd 99 Ay Gu99— “ĐNNG H22 - HNỈG JH2 9N0H2 - HNiG | a?

(6ỊA |'P'A”” sónp PLAY he DUOC PHAM
l Bui 0E I9H'uIp9udaopnasa
as Bui @Ị 18H ue\d10U19u1011X2q

US8U8)Ie9, -

:9HI 9N02

co
aa 2

Sẽ
= S 1NVH0193dX31

Sẽ UIBSRẠR1---:
=~ a

WHVHdAL

94
Sainsdeo Yos | JO ssaysiiq Z $0 xog \©  

   

https://trungtamthuoc.com/



 

N
e
o
t
u
s

& TV.P
HA

RM

 
1
0
0

so
ft

c
a
p
s
u
l
e
s

Bo
x

of
10

bl
is

te
rs

x
10

so
ft

ca
ps
ul
es

E
X
P
E
C
T
O
R
A
N
T

 

Il
l.
M
A
U
H
O
P

10
Vi

:

C
O
N
G

T
H
U
C
:

-
G
u
a
i
f
e
n
e
s
i
n
.
.
.
c
e
c
e

-
De
xt
ro
me
th
or
ph
an

hy
dr

ob
ro

mi
d

-
Ps

eu
do

ep
he

dr
in

hy
dr
oc
lo
ri
d

-
Tá

dư
ợc
.

CH
Ỉ
ĐỊ

NH
:

-
Dù

ng
đi

ều
tr

ị
tr

iệ
u
ch
ứn
g

ho
,
là
m

lo
ng

đ
ờ
m

tr
on

g
cá
c
tr

ườ
ng

hợ
p
ho

k
è
m

th
eo

ng
hẹ
t

mũ
i

do
c
ả
m

lạ
nh

ho
ặc

vi
êm

xo
an

g.

CH
ỐN
G

CH
Ỉ
ĐỊ

NH
:

-
M
ẫ
n
c
ả
m

vớ
i

bấ
t

kỳ
th
àn
h

ph
ần

nà
o

củ
a

th
uố

c.

-
Ca
o

hu
yế

t
áp
,

đá
i

th
áo

đư
ờn

g,
bệ
nh

tu
yế

n

gi
áp

ha
y
bệ

nh
ti
m.

-
Tr

ẻ
em

dư
ới

6
tu
ổi
.
Ph

ụ
nữ

có
th
ai

và
ch
o

co
n

bú
.

-
Kh

ôn
g

ph
ối

hợ
p

vớ
i
th
uố
c

ức
ch

ế
IM

AO
.

    
 

 

8
l
9
3
5
0
7
6

 

T
V
.
P
h
a
r
m

p
h
a
r
m
a
c
e
u
t
i
c
a
l

jo
in

t-
st

oc
k
c
o
m
p
a
n
y

2
7

-
Di
en

Bi
en

P
h
u

-
W
a
r
d
9

-
Tr

av
in

h
Ci

ty
-
Tr
av
in
h
Pr

ov
in

ce

 

      
      

      
  

H
ộ
p

10
vỉ

x
10

vi
ên

na
ng

m
ề
m

 

LI
EU

L
Ư
Ợ
N
G
V
À
C
Á
C
H
DU

NG
:

-
Dù
ng

đư
ờn

g
uố
ng
.

-
Dù
ng

th
eo

ch
ỉ
dẫ

n
củ
a

th
ầy

th
uố
c

ho
ặc

th
eo

li
ểu

sa
u:

+
Ng
ườ
i

lớ
n
và

tr
ẻ
e
m

tr
ên

12
tu
ổi

:
Mỗ
i

lầ
n

uố
ng

2
vi

ên
,

cá
ch

6
gi
ờ

uố
ng

1
lầ
n,

kh
ôn
g

đư
ợc

qu
á
8

vi
ên

/
ng
ày
.

+
Tr
ẻ
e
m
t
ừ

6
-
12

tu
ổi

:
Mỗ

i
lầ

n
uố

ng
1v

iê
n,

cá
ch

6
gi
ờ,

kh
ôn
g

đư
ợc

qu
á

4
vi

ên
/n

gà
y

ĐỌ
C

KỸ
HƯ

ỚN
G

DẪ
N

SỬ
DỤ

NG
TR
ƯỚ
C

KH
I

DÙ
NG

.

ĐỂ
XA

TA
M
TA
Y
CU
A
TR

E
EM

.
BA
O
QU

AN
:

NO
I
KH

O,

TR
AN

H
AN

H
SA

NG
,
KH

ON
G
QU
A

30
°C

.

TI
EU

CH
UA
N
AP

DU
NG

:
TC

S.

S
D
K

S
6

16
SX
:

N
g
à
y

S
x
:

H
D

C
ô
n
g

ty
c
ổ
p
h
ầ
n
d
ư
ợ
c
p
h
ẩ
m
T
V
.
P
h
a
r
m

27
-
Đi
ện

Bi
ên

Ph
ủ

-P
9-

TP
Tr

à
Vi

nh
-
Tỉ

nh
Tr

à
Vi

nhhttps://trungtamthuoc.com/



IV. MẪU TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

 

Neotusdin
CÔNG THỨC: Mỗi viên nang mềm chứa:

 

 
 

- Guaifenesin 100 mg

- Dextromethorphan hydrobromid 15 mg

- Pseudoephedrin hydroclorid 30mg 
- Tá dược (PEG 400, Màu xanh patent, Mau vang quinolin, Gelatin, Glycerin, Nipagin, Nipasol, Ethyl

vanilin, Nước, Dầu parafin) vừađủ.. .1 viên nang mềm

TRINH BAY:
- Vỉ 10 viên nang mềm- hộp 2vỉ, hộp 10 vi.

CHỈ ĐỊNH:
- Dùng điểu trị triệu chúng ho, làm long đờm trong các trường hợp ho kèm theo nghẹt mũi do cảm

lạnh hoặc viêm xoang.

CHONG CHỈ ĐỊNH:
~ Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- €ao huyết áp, đái tháo đường, bệnh tuyến giáp hay bệnh tim.

- Trẻ em dưới 6 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

- Không phối hợp với thuốc ức chế IMAO.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý:
- Thuốc có chứa Dextromethorphan nên có thể gây buồn ngủ.

- Đánh trống ngực, nhịp tim nhanh, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, ưu tư, căng thẳng, bồn chồn,

khó thở, khó tiểu tiện, táo bón.

TƯỞNG TÁC THUỐC:
~ IMAO và các thuốc chẹn thụ thể beta làm tăng tác dụng của Neotusdin.

- Cổn và các thuốc có chứa cồn làm tăng tác dụng gây buồn ngủ của Neotusdin.

- Neotusdin có thể làm giảm tác dụng trị cao huyết áp của Methyldopa, Reserpin,....

- Dùng đồng thời với các thuốc ức chế thần kinh trung ương có thể làm tăng tác dụ

kinh của các thuốc này hay của Dextromethorphan.

- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụn

THẬN TRỌNG KHI DÙNG:
- Không được uống rượu và các loại nước có chứa chất cồn khi dùng thuốc.

- Thuốc gây buồn ngủ, nên thận trọng khi dùng cho người lái tàu xe, vận hành máy

* §ử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không được sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú. Trừ khi có chỉ định của bác sĩ.

* Tác động của thuốc khi lái tàu xe và vận hành máy móc:

~ Thuốc gây buồn ngủ nên thận trọng khí dùng cho người lái tàu xe, vận hành máy móc

LIEU LUONG VA CÁCH DÙNG:
- Dùng đường uống.

~ Dùng theo chỉ dẫn của thấy thuốc hoặc theo liều sau:

+ Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Mỗi lần uống 2 viên, cách 6 giờ uống † lần, không được

quá 8 viên / ngày.

ea + Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: Mỗi lần uống 1 viên, cách 6 giờ, không được quá 4 viên/ngày.

SU DUNG QUA LIEU:
* Dextromethorphan.HBr:

- Triệu chứng: buồn nôn, nôn, buồn ngủ, nhìn mờ, rung giật nhãn cẩu, ảo giác, suy hô hấp, co giật.

- Biểu trị hỗ trợ, tiêm tinh mạch naloxon 2 mg, dùng nhắc lại nếu cần.

HẠN DÙNG: 36 tháng tính từ ngày sản xuất.

ĐỤC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG. NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HỒI Ý KIẾN BÁC SĨ.

BAO QUAN: NOI KHO, TRANH ANH SANG, KHONG QUÁ 30°t
DE XA TAM TAY CUA TRE EM.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

 

 

A CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TV.PHARM
a ở 27 - Điện Biên Phủ - P9 - TP.Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

TV.PHARM DT: (074) 3753121, Fax: (074) 3740239 
  

   
  

 

gay 05 thang 6 nam 2013

ỐÑỒGIÁM ĐỐC   PHÓ CỤC TRƯỜNG

 

DS. HA VAN DONG
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